BÀI KIỂM TRA 1 TIẾT

(lần 3)
Họ và tên:……………………………

Lớp:…………………………………..

SV không sử dụng tài liệu
Khoanh tròn vào đáp án đúng:
1. Phong trào đấu tranh nào sau đây của nước ta được thực hiện theo khuynh hướng phong kiến vào cuối thế kỷ 19?
a. Phong trào Đông Du                                     b. Phong trào Cần Vương
c. Phong trào Duy Tân                                     d. Phong trào của Việt Nam quốc dân Đảng
2. Đại biểu cho xu hướng bạo động của phong trào yêu nước ở Việt Nam theo khuynh hướng dân chủ tư sản cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 là: 
a.  Phan Đình Phùng                                         b. Phan Châu Trinh
c. Hoàng Hoa Thám                                          d. Phan Bội Châu
 3. Nguyễn Ái Quốc thành lập Hội Việt nam Cách mạng Thanh niên (6/1925) nhằm mục đích gì?
a. Tổ chức quần chúng đoàn kết, đấu tranh để chống lại đế quốc và tay sai
b. Lãnh đạo quần chúng đoàn kết, đấu tranh để chống lại đế quốc và tay sai
c. Tổ chức và lãnh đạo quần chúng đoàn kết, đấu tranh để chống lại đế quốc và tay sai
d.Tập hợp thanh niên yêu nước ở Quảng Châu – Trung Quốc

4. Trong những nguyên nhân chủ quan dẫn đến thắng lợi của cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945, nguyên nhân nào là quan trọng nhất?
 a. Sự chuẩn bị lực lượng cách mạng
b. Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương
c. Tinh thần đoàn kết chiến đấu của ba nước Đông Dương
d. Sự trưởng thành của giai cấp công nhân

5. Sự kiện nào tạo ra chuyển biến về chất đối với phong trào cách mạng Việt Nam?
a. Thành lập tổ chức Công hội năm 1920
b. Bãi công của công nhân Ba Son – Sài Gòn tháng 8 - 1925
c. Thành lập Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên tháng 6 – 1925
d. Thực hiện phong trào “Vô sản hóa” năm 1928

6. Mỹ đã thực hiện các chiến lược chiến tranh nào ở Việt Nam ?
a. Chiến tranh cục bộ                                             b. Chiến tranh đặc biệt
c. Việt Nam hóa chiến tranh                                  d. Tất cả các đáp án của câu này đều đúng
7. Giai đoạn từ năm 1939- 1945, nhiệm vụ nào được Đảng đưa lên hàng đầu?
a. Đòi quyền dân chủ                                            b. Đánh đổ phong kiến
c. Đánh đổ tay sai phản động                                d. Giải phóng dân tộc   

8. Đường lối kháng chiến do Đảng ta đề ra trong kháng chiến chống thực dân Pháp là gì?
a. Là một cuộc chiến tranh tổng lực nhằm sớm kết thúc chiến tranh. 
b. Là một cuộc chiến tranh nhân dân, toàn dân, toàn diện, trường kỳ và tự lực cánh sinh. 
c. Là một cuộc chiến tranh du kích nhằm tiêu hao sinh lực địch. 
d. Tất cả các đáp án của câu này đều  sai

9. Chọn đáp án đúng vào chổ trống: Sự lãnh đạo …… của Đảng là nhân tố hàng đầu đảm bảo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.
a. tài tình                 b. xuyên suốt                           c. đúng đắn                        d. tài tình, đúng đắn

10. Sau thắng lợi vĩ đại mùa xuân 1975 cả nước ta bước vào thời kỳ nào?
a. xây dựng đất nước                                                            b. khôi phục đất nước sau chiến tranh
c. khôi phục và xây dựng đất nước sau chiến tranh             d. quá độ lên chủ nghĩa xã hội
11. Hội nghị hợp nhất 3 tổ chức cộng sản của nước ta do ai chủ trì?
a.  Trần Phú                                                        b. Nguyễn Ái Quốc
c. Lê Hồng Phong                                              d. Nguyễn Ái Quốc và Lê Hồng Phong

12. Mối quan hệ biện chứng giữa "đức" và "tài" trong tư tưởng Hồ Chí Minh là:
a.Đức là gốc của tài còn tài  là thể hiện cụ thể của đức
b.Đức là trụ cột của tài còn tài  là thể hiện cụ thể của đức
c.Đức là nền tảng của tài còn tài  là thể hiện của đức
d.Đức là điểm chính của tài

13. Trong thời gian ở nước ngoài, Nguyễn Tất Thành đã làm những công việc gì?
a. Phụ bếp, cào tuyết                                               b. Đốt lò, bán báo
c. Thợ ảnh, làm bánh                                              d. Tất cả các đáp án của câu này đều đúng
14. Chọn cụm từ điền vào chỗ trống cho đúng với tư tưởng Hồ Chí Minh: Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc ……. và rất cần thiết
a. Không thể thiếu               b. Quan trọng                     c. Rất quan trọng                   d. Nên làm

15. Thuật ngữ "tư tưởng Hồ Chí Minh” được dùng theo nghĩa nào?
a. Là tư tưởng của một cá nhân                                               b. Là tư tưởng của lãnh tụ
c. Là tư tưởng của một giai cấp, một dân tộc                     d. Là tất cả những vấn đề trên 
 16. Mục đích của tư tưởng Hồ Chí Minh là gì?
a. Giải phóng dân tộc
b. Giải phóng giai cấp ở các nước thuộc địa
c. Giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người
d. Giải phóng giai cấp và giải phóng con người

17. Theo Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam phải lấy chủ nghĩa Mác – Lênin “làm cốt” nghĩa là:
a. Đảng Cộng sản Việt Nam phải lấy chủ nghĩa Mác – Lênin làm nền tảng tư tưởng
b. Đảng Cộng sản Việt Nam phải lấy chủ nghĩa Mác – Lênin làm chủ trương, đường lối
c. Đảng Cộng sản Việt Nam phải lấy chủ nghĩa Mác – Lênin làm học thuyết của Đảng
d. Tất cả các đáp án của câu này đều đúng

18. Theo Hồ Chí Minh, nhà nước mà chúng ta đang xây dựng là nhà nước:
a. Do giai cấp công nhân làm chủ                              b. Do giai cấp nông dân làm chủ
c. Do nhân dân làm chủ                                           d. Do giai cấp công – nông làm chủ

19. Năm 1941, Nguyễn Ái Quốc viết một tác phẩm có câu mở đầu:
 “Dân ta phải biết sử ta. 
Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam”. 
Đó là tác phẩm nào?
a. Đường Cách mệnh                                                              b. Lịch sử nước ta 
c.Tất cả các đáp án của câu này đều sai                                  d.  Bài Du kích ca

20. Đảng ta chủ trương thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2007 cho những đối tượng nào?
a. Đoàn viên, thanh niên                                                   b. Toàn Đảng, toàn dân  
c. Toàn bộ đảng viên                                                         d. Cán bộ, đảng viên

21. Giai cấp nào là giai cấp không có tư liệu sản xuất, họ phải bán sức lao động cho nhà tư bản, trở thành người làm thuê và bị bóc lột giá trị thặng dư ?
a. Tư sản                  b. Công nhân                            c. Địa chủ                d. Nông dân

22. Điền vào chỗ trống để có nội dung đúng: Giá trị của hàng hóa là ….…. của người sản xuất hàng hóa kết tinh trong hàng hóa. 
a. tiền đầu tư                                                           b. lao động xã hội cần thiết
c. máy móc, nhà xưởng                                          d.lao động
23. Vật chất và ý thức, mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức là nội dung nghiên cứu của bộ phận nào của Chủ nghĩa Mác-Lênin ?
a. Triết học Mác-Lênin                                        b. Kinh tế chính trị Mác-Lênin
c. Chủ nghĩa xã hội khoa học                                 d. Tuyên ngôn Đảng cộng sản
24. Bộ phận nào của chủ nghĩa Mác - Lênin là khoa học nghiên cứu phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, chỉ rõ bản chất bóc lột của quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa?
a. Kinh tế chính trị Mác – Lênin                         b. Chủ nghĩa xã hội khoa học 
c. Triết học Mác – Lênin.                                       d. Chủ nghĩa duy vật biện chứng.

25. Chủ nghĩa Mác-Lênin là hệ thống lý luận khoa học về sự nghiệp giải phóng: 
a. Giai cấp vô sản
b. Nhân dân lao động
c. Con người
d. giai cấp vô sản, giải phóng nhân dân lao động, tiến tới giải phóng con người
26. Học thuyết nào của C. Mác đã vạch rõ bản chất bóc lột của xã hội tư bản?
a. Học thuyết chủ nghĩa duy vật lịch sử                     b. Học thuyết giá trị thặng dư
c. Học thuyết hình thái kinh tế – xã hội                     d. Tất cả các đáp án của câu này đều đúng

27. Nguyên tắc thực hiện phân phối trong xã hội cộng sản chủ nghĩa là gì? 
a. Làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu
b. làm theo năng lực, hưởng theo hiểu quả công việc
c.  làm theo năng lực, hưởng theo lao động
d. Tất cả các đáp án của câu này đều đúng

28. Vì sao hàng hóa có hai thuộc tính là giá trị và giá trị sử dụng?
a.Vì lao động sản xuất hàng hóa có tính chất hai mặt
b. Vì có hai loại lao động là lao động trừu tượng và lao động cụ thể
c. Vì hàng hóa được trao đổi trên thị trường
d. Vì hàng hóa là sản phẩm lao động của con người

29. Ý thức có thể tác động trở lại vật chất thông qua hoạt động nào của con người ?
a. Có ý thức                      b. Học tập                        c. Nghiên cứu.                  d. Thực tiễn
30. Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến chỉ ra rằng: các sự vật, hiện tượng, các quá trình khác nhau vừa tồn tại độc lập, vừa qui định, tác động qua lại, ….. lẫn nhau
a. chuyển hóa                         b. Độc lập                       c. liên hệ                     d. có sự liên hệ
